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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Phú Yên là một tỉnh nằm ở phía Nam của vùng Duyên hải miền 

Trung, có bờ biển dài 189 km  với nhiều bán đảo, cồn cát tạo, các đầm 

phá, cửa sông, vũng vịnh kín tạo nên hệ thống cảnh quan đa dạng giàu 

tài nguyên thiên nhiên thuận lợi cho việc xây dựng cảng, du lịch biển, 

tạo sinh kế của nhân dân địa phương, góp phần điều hòa khí hậu, bảo 

vệ môi trường và đa dạng sinh học.Tuy nhiên, những năm gần đây, 

việc phát triển kinh tế - xã hội dựa vào tài nguyên thiên nhiên khiến 

tỉnh Phú Yên đang đứng trước hàng loạt vấn đề về môi trường, suy 

thoái tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học do sử dụng tài nguyên 

biển và ven biển bất hợp lý, khai thác các nguồn lợi mang tính hủy 

diệt. Đồng thời, rác thải sinh hoạt và rác thải từ quá trình nuôi trồng 

thủy hải sản không qua xử lý, xả thẳng ra môi trường đầm gây ô nhiễm 

nguồn nước.   

Vì vậy, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là một 

vấn đề cấp bách, bởi chính vùng bờ là nơi diễn ra các hoạt động khai 

thác tài nguyên khá đa dạng và mạnh mẽ, có nhiều các vấn đề môi 

trường và xung đột về lợi ích. Xuất phát từ những lý do nêu trên, đã 

lựa chọn nghiên cứu đề tài “Cơ sở khoa học cho định hướng không 

gian sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đới bờ biển tỉnh 

Phú Yên”. 

2. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu 

Mục tiêu: Làm rõ các căn cứ khoa học trên cơ sở nghiên cứu đặc 

điểm cấu trúc, chức năng với các giá trị dịch vụ của cảnh quan phục 

vụ định hướng không gian sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường vùng bờ biển tỉnh Phú Yên. 
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Nội dung nghiên cứu: 1. Tổng quan các nghiên cứu có liên quan 

đến đề tài; 2. Xác lập cơ sở lý luận, cách tiếp cận, quy trình, phương 

pháp nghiên cứu phục vụ định hướng không gian sử dụng hợp lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ biển tỉnh Phú Yên; 3. Phân tích 

đặc điểm, vai trò của các nhân tố tự nhiên, kinh tế-xã hội đối với thành 

tạo cảnh quan (CQ) và sử dụng hợp lý tài nguyên vùng bờ biển tỉnh 

Phú Yên; 4. Phân tích đặc điểm cấu trúc và sự phân hóa CQ vùng bờ 

biển tỉnh Phú Yên; 5. Đánh giá chức năng và dịch vụ của cảnh quan 

vùng bờ biển tỉnh Phú Yên; 6. Phân tích các mâu thuẫn trong khai thác, 

sử dụng tài nguyên dựa vào đánh giá dịch vụ cảnh quan vùng bờ biển 

tỉnh Phú Yên; 7. Định hướng không gian sử dụng hợp lý tài nguyên và 

bảo vệ môi trường dựa vào tiếp cận cảnh quan cho vùng bờ tỉnh Phú 

Yên. 

3. Phạm vi nghiên cứu 

Về không gian: Phạm vi không gian nghiên cứu của đề tài về phía 

đất liền là ranh giới hành chính của 31 phường, xã thị trấn ven biển 

trực thuộc 4 huyện, thành phố ven biển tỉnh Phú Yên và ranh giới về 

phía biển lấy đến ranh giới  ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất 

trung bình trong nhiều năm (Theo Quyết định số 1790/QĐ-BTNMT, 

ngày 06 tháng 6 năm 2018) tại một Khoảng cách 06 hải lý (Tương ứng 

với độ sâu -30m nước ngoài thực tế tại biển ven bờ của Phú Yên). 

Về khoa học: i) Nghiên cứu đặc điểm các nhân tố thành tạo, hệ 

thống phân loại và cấu trúc cảnh quan đới bờ biển; ii) Phân tích, đánh 

giá chức năng, dịch vụ của cảnh quan và các mâu thuẫn trong khai 

thác, sử dụng cảnh quan đới bờ biển; iii) Định hướng sử dụng hợp lý 

cảnh quan đới bờ biển.   
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4. Những điểm mới của luận án 

- Đã tích hợp phương pháp phân tích đặc tính, đánh giá dịch vụ 

cảnh quan và phân tích mâu thuẫn trong sử dụng cảnh quan có tính 

đến tác động của biến đổi khí hậu và chiến lược phát triển kinh tế biển 

xanh vào định hướng không gian sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ 

môi trường vùng bờ biển; 

- Đã xây dựng được bản đồ cảnh quan thể hiện cấu trúc và sự 

phân bố CQ vùng bờ biển tỉnh Phú Yên bao gồm cả phần đất ven biển 

và vùng nước ven bờ; 

- Đã xác định được các chức năng, lượng hóa được các dịch vụ 

cảnh quan, mâu thuẫn trong sử dụng tài nguyên và xây dựng bản đồ 

định hướng  không gian  sử dụng hợp lý tài nguyên và BVMT theo 

cảnh quan và tiểu vùng  vùng  bờ  tỉnh Phú Yên. 

5. Các luận điểm bảo vệ 

Luận điểm 1: Vùng bờ - vùng động lực kinh tế của tỉnh Phú Yên 

có điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đa dạng, tập trung các 

hoạt động kinh tế và cơ sở hạ tầng quan trọng, được phân hóa thành 

01 hệ, 02 phụ hệ, 03 lớp, 04 phụ lớp, 4 kiểu, 20 hạng với 63 loại CQ  

thuộc 6 tiểu vùng cảnh quan, là cơ sở cho đánh giá và xây dựng định 

hướng tổ chức không gian sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường của tỉnh. 

Luận điểm 2: Tích hợp đánh giá chức năng, dịch vụ CQ và mâu 

thuẫn trong khai thác, sử dụng cảnh quan, có tính đến tác động của 

biến đổi khí hậu và chiến lược phát triển kinh tế biển tạo căn cứ cho 

định hướng tổ chức không gian sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ 

môi trường theo cảnh quan và  tiểu vùng  vùng  bờ  tỉnh Phú Yên.  

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

Ý nghĩa khoa học: i) Kết quả của đề tài luận án góp phần làm 
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phong phú thêm cơ sở lý luận nghiên cứu  hệ thống phân vị phân loại 

cảnh quan vùng bờ cả phần lục địa và phần biển đảo ven bờ; Đồng 

thời làm rõ một đặc tính mới của cảnh quan – dịch vụ cảnh quan, góp 

phần xác định chức năng cảnh quan có căn cứ  khoa học; Góp phần 

xác lập khung định hướng không gian sử dụng hợp lý tài nguyên và 

bảo vệ môi trường vùng bờ biển có căn cứ khoa học trên cơ sở tích 

hợp phân tích cấu trúc, đánh giá chức năng, dịch vụ, mẫu thuẫn trong 

sử dụng cảnh quan, tác động của biến đổi khí hậu và chính sách phát 

triển kinh tế biển. 

Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham 

khảo bổ ích phục vụ công tác quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên 

nhiên và bảo vệ môi trường vùng bờ tỉnh Phú Yên. 

7. Cơ sở tài liệu 

Các cơ sở dữ liệu được sử dụng trong luận án bao gồm: 

a) Các tài liệu phi không gian đã công bố: Các tài liệu, nghiên cứu 

đã công bố trên thế giới và Việt Nam có liên quan đề tài; Các tài liệu, 

báo cáo, đề tài, dự án về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, 

kinh tế - xã hội của các xã ven biển tỉnh Phú Yên; Số liệu thống kê về 

kinh tế - xã hội của các huyện, thị xã, thành phố ven biển 

b) Các tài liệu bản đồ: bản đồ địa hình, bản đồ địa chất, bản đồ 

địa mạo phía nam vùng bờ tỉnh Phú Yên, bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất, bản đồ thổ nhưỡng tỷ lệ 1:50.000 

c) Kết quả điều tra khảo sát thực địa, điều tra xã hội học (tổ chức 

01 hội thảo để trao đổi và lấy 30 phiếu theo bảng hỏi chuyên gia) về 

các vấn đề liên quan đến đề tài. 

8. Cấu trúc của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội 

dung của Luận án được trình bày trong 3 chương. 
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CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan  

1.1.1. Hướng nghiên cứu tổ chức không gian sử dụng hợp lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường vùng  bờ  

Luận án đã phân tích các công trình nghiên cứu trong và ngoài 

nước liên quan đến hướng tổ chức không gian sử dụng hợp lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường tại khu vực vùng bờ, trong đó nổi lên 

vai trò của quản lý tổng hợp đới bờ và quy hoạch không gian biển. 

1.1.2. Hướng tiếp cận cảnh quan - nghiên cứu, đánh giá cảnh quan 

và dịch vụ cảnh quan cho tổ chức không gian sử dụng tài nguyên 

vùng bờ  

Cảnh quan đới bờ biển, cảnh quan biển xuất hiện từ khoảng cuối 

thế kỷ XIX, quan điểm hiện nay còn phân tán theo nhiều hướng. Làm 

rõ quan niệm về cảnh quan, phân loại và phân vùng cảnh quan tại vùng 

bờ - nơi giao thoa giữa đất liền và biển, đảo; đánh giá đặc điểm và dịch 

vụ cảnh quan biển; dịch vụ cảnh quan biển như một hệ thống chức năng 

không gian được con người khai thác, sử dụng. 

1.1.3. Các công trình liên quan đến đời bờ biển tỉnh Phú Yên 

Tổng hợp các nghiên cứu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên 

nhiên; Môi trường, tai biến thiên nhiên; Quy hoạch, quản lý tổng hợp 

đới bờ biển tỉnh Phú Yên. 

* Qua phân tích tổng quan các nghiên cứu có liên quan, có 

thể rút ra một số kết luận để làm căn cứ cho xây dựng cơ sở lý 

luận nghiên cứu của đề tài luận án:   

(1) Vùng bờ theo các văn bản pháp lý của Việt Nam là một vùng 

chuyển tiếp bao gồm phần đất liền và phần biển ven bờ. 
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(2) Hướng nghiên cứu tổ chức không gian sử dụng hợp lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ là một trong các nội dung chính 

và cũng là một phần quan trọng của quy hoạch không gian biển.  

(3) Dưới góc nhìn của Khoa học Địa lý, để quy hoạch không gian 

có tính khoa học và hợp lý, không gì khác là dựa vào tiếp cận không 

gian (hay tiếp cận địa lý tổng hợp được gọi là tiếp cận cảnh quan) và 

tiếp cận dựa vào hệ sinh thái. Hai tiếp cận này luôn được xem xét đồng 

thời trong quá trình quy hoạch.  

(4) Theo tiếp cận cảnh quan, đối với vùng bờ cần thiết phải nghiên 

cứu cảnh quan cả trên đất liền và biển đảo ven bờ trong một chỉnh thể 

thống nhất theo quan điểm hệ thống và tổng hợp. Tuy nhiên, các 

nghiên cứu về cảnh quan biển, đảo ven bờ  và quy hoạch không gian 

sử dụng biển vùng bờ  đang ở giai đoạn khởi đầu ở hai lĩnh vực khoa 

học và thực tiễn. Vấn đề còn bỏ ngỏ liên quan đến hệ thống phân vị 

phân loại và các tiêu chí xác định các đơn vị CQ. 

(5) Dịch vụ CQ được xác nhận dựa trên kết quả của nghiên cứu 

dịch vụ hệ sinh thái. Vấn đề đặt  ra liên quan ý nghĩa nghiên cứu của 

DVCQ đối với chức năng CQ và các mâu thuẫn nảy sinh trong sử dụng 

cảnh quan.  

(6) Cần thiết phải chỉ rõ các cơ sở khoa học theo tiếp cận cảnh 

quan để định hướng không gian sử dụng CQ và bảo vệ môi trường  

vùng bờ.   

1.2. Cơ sở lý luận về tổ chức không gian sử dụng hợp lý tài nguyên 

vùng bờ biển  

1.2.1. Khái niệm và các đặc trưng vùng bờ 

- Khái niệm về vùng bờ: Vùng bờ là khu vực chuyển tiếp giữa đất 

liền hoặc đảo với biển, bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven 

biển. 
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- Các đặc trưng vùng bờ: tài nguyên đa dạng; tập trung đông dân 

cư; chịu nhiều tai biến thiên nhiên và sự cố môi trường. 

1.2.2. Tiếp cận cảnh quan và dịch vụ cảnh quan cho định hướng  

không gian sử dụng hợp lý tài nguyên vùng bờ biển 

- Cấu trúc CQ vùng bờ và mối quan hệ giữa các hợp phần thành 

tạo CQ: CQ vùng bờ có cấu trúc phức tạp. Có sự khác biệt về các hợp 

phần tham gia thành tạo và vai trò của chúng đối với CQ trên đất liền 

và trên biển, dẫn đến các tiêu chí cụ thể trong phân loại đối với các 

đơn vị CQ cùng cấp ở vùng bờ. 

- Phân loại CQ vùng bờ: sử dụng hệ thống phân loại thống nhất 

cho cả CQ trên đất liền ven biển và biển đảo ven bờ, gồm Hệ - Phụ hệ 

- Lớp - Phụ lớp - Kiểu - Loại CQ.  

- Tính chất đặc thù của CQ vùng bờ: Tính biến động, kém ổn định 

của các yếu tố thành tạo CQ; Sẵn chứa nguồn tài nguyên thiên nhiên 

đặc thù riêng; Có năng suất sinh học lớn nhưng nhạy cảm cao đối với 

các hoạt động phát triển, BĐKH và nước biển dâng; Liên kết nội vùng 

ở vùng bờ trong hoạt động phát triển theo đường thủy chiếm ưu thế. 

- Dịch vụ cảnh quan vùng bờ: Dịch vụ cảnh quan được chia thành 

nhóm, bao gồm (1) Dịch vụ cung cấp, (2) Dịch vụ bảo vệ và duy trì và 

(3) Dịch vụ văn hóa và xã hội. 

1.2.3. Định hướng tổ chức không gian sử dụng hợp lý tài nguyên vùng 

bờ dựa vào cảnh quan 

- Tổ chức không gian PTKT và BVMT trường khu vực ven biển 

và hải đảo ven bờ dựa trên 3 quan điểm chủ đạo và kinh nghiệm về tổ 

chức lãnh thổ, QHKG sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 

(hay quy hoạch bảo vệ môi trường) và nghiên cứu đánh giá tổng hợp 

điều kiện địa lý (thông qua nghiên cứu đánh giá CQ vùng bờ). 
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- Liên kết tiếp cận tổ chức lãnh thổ với quy hoạch không gian 

biển trong sử dụng hợp lý tài nguyên và BVMT vùng bờ. 

1.3. Quan điểm, phương pháp và quy trình nghiên cứu 

1.3.1. Quan điểm tiếp cận 

Luận án dựa trên các quan điểm tiếp cận: Tiếp cận hệ thống và 

tổng hợp, Tiếp cận phát triển bền vững; Tiếp cận kinh tế biển xanh; 

Tiếp cận cảnh quan và hệ sinh thái.   

1.3.2. Quy trình nghiên cứu 

Luận án được thực hiện với quy trình gồm 5 bước. 

1.3.3. Phương pháp nghiên cứu 

Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng bao gồm: (1) 1.3.3.1. 

Tổng hợp và tổng quan tài liệu; (2) Điều tra, khảo sát thực địa, (3) Bản 

đồ và GIS; (4) Phương pháp bản đồ và GIS, (5) Bản đồ tham dự và 

thảo luận nhóm với các bên có liên quan; (6) phân tích thống kê. 

CHƯƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM CÁC YẾU TỐ THÀNH TẠO CẢNH 

QUAN ĐỚI BỜ BIỂN TỈNH PHÚ YÊN 

2.1. Vị trí địa lý, vị thế địa kinh tế - chính trị vùng bờ biển tỉnh 

Phú Yên 

Phú Yên có bờ biển dài 189km trải dài qua 4 huyện, thị xã, thành 

phố vừa có tiềm năng phát triển kinh tế biển, vừa có vai trò quan trọng 

về quốc phòng - an ninh.  

2.2. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên  

2.2.1. Điều kiện tự nhiên 

Địa chất: Phần đất liền ven biển và đáy biển nông ven bờ thuộc 

đới bờ biển Tuy Hòa- Nha Trang được cấu tạo bởi các loại đá gắn kết 

cho đến các trầm tích bở rời có tuổi từ Mesozoi đến Đệ Tứ.  

Địa hình, địa mạo: Địa hình ở Phú Yên phân hoá về độ cao rõ 

nét, thấp dần từ Tây sang Đông và theo chiều Bắc – Nam, song song 
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với bờ biển, phía tây là đồi núi thấp, tiếp đến là đồng bằng hẹp, cồn 

cát, bãi triều, đầm phá, eo vịnh. Nhiều núi nhô sát ra biển và địa hình 

chia cắt theo lưu vực sông, nhiều nơi có eo vịnh, đầm kín gió. Phía 

Nam từ Tuy An đến Vũng Rô bờ biển thoải dần với những bãi cát dài 

nối liền với các mỏm đá sát biển. 

Khí hậu: Khí hậu Vùng bờ tỉnh Phú Yên mang tính chất khí hậu 

nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, chịu ảnh hưởng của khí hậu đại dương với 

đặc điểm cơ bản có 02 mùa gió Đông Bắc và Tây Nam. Hướng gió 

Đông Bắc chủ yếu tập trung từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau và hướng 

gió Tây Nam tập trung từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm. 

Thủy, hải văn: Khu vực nghiên cứu nằm ở hạ lưu các con sông 

lớn chảy qua địa bàn tỉnh: sông Ba, sông Kỳ Lộ, Bàn Thạch, sông 

Cầu…cùng với hệ thống các suối: suối Cay, suối Đồng Sa, suối Đồng 

Dài, suối Bà Nam, suối Bà Bông, suối Bình Ninh…tạo nên nguồn 

nước ngọt khá dồi dào. Khu vực ven biển còn có trên 18.500 ha mặt 

nước thuộc các đầm, vịnh, ao, hồ...tạo nên một vùng sinh thái ven biển 

đặc thù cho phát triển thuỷ sản. Thủy triều vùng biển ven bờ Phú Yên 

mang đặc điểm chung của thủy triều từ Quảng Ngãi đến Nha Trang 

với chế độ triều chủ yếu là nhật triều không đều.  

Thổ nhưỡng: Căn cứ theo bản đồ đất tỉnh Phú Yên năm 2005, Phú 

Yên có 10 nhóm và 25 loại đất chính. 

Thảm thực vật và HST: Thực vật và các hệ sinh thái trên cạn gồm: 

Thực vật - Hệ sinh thái rừng tự nhiên (Rừng kín thường xanh mưa ẩm 

nhiệt đới núi thấp; Rừng thưa trên đồi thấp ven biển); Thực vật - Hệ 

sinh thái rừng trồng; Thực vật - Hệ sinh thái dưới nước: rừng ngập 

mặn, san hô, cỏ biển, rong biển. 

2.3. Hiện trạng tài nguyên thiên nhiên đới bờ biển tỉnh Phú Yên 
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Khu KVNC có sự đa dạng về tài nguyên thiên nhiên với các HST 

đặc sắc cho phép phát triển nền kinh tế biển đa ngành, đa nghề. Tài 

nguyên khoáng sản chủ yếu là đá, nguyên liệu sản xuất vật liệu xây 

dựng và một số ít là khoáng sản kim loại. Tài nguyên nước tương đối 

phong phú đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu và phục vụ sinh hoạt. Tài 

nguyên biển phong phú và có tiềm năng lớn. Nguồn lợi thủy sản biển 

bao gồm các loài cá tầng nổi, cá tầng đáy và các loài giáp xác, thân 

mềm,… có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, còn có nguồn lợi muối 

biển và tài nguyên năng lượng. 

2.4. Các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên đối với thành tạo 

cảnh quan đới bờ biển tỉnh Phú Yên 

2.4.1. Gia tăng dân số ven biển và đô thị hóa 

Số liệu thống kê năm 2019 dân số Phú Yên là 873.164 người. 

Trong đó dân số khu vực thành thị là 250.970 người (bao gồm thành 

phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu) chiếm 28,74% và khu vực nông thôn 

là 622.194 người, chiếm 71,26% trong tổng dân số. Tốc độ đô thị hóa: 

giai đoạn 2006 - 2010, bình quân 3,2%/năm và giai đoạn 2011 - 2015 

đạt 5,3%/năm, giai đoạn 2016 – 2018 đạt 6,7%/năm. Dân số thành thị 

của vùng bờ năm 2019 là 198.682 người (chiếm 79,16%). 

2.4.2. Các hoạt động kinh tế khai thác, sử dụng tài nguyên 

-  Hoạt động sử dụng đất cho phát triển Nông nghiệp: sản lượng 

nông nghiệp vẫn chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của khu vực. 

Các hoạt động nông nghiệp trong trồng trọt chủ yếu trồng lúa và hoa 

màu, phần lớn diện tích trồng lúa nước tập trung ở đồng bằng phía 

nam của tỉnh. 

- Lâm nghiệp: diện tích đất lâm nghiệp năm 2019 là 54.598,7 ha 

chiếm 21,37% so với toàn tỉnh. Thị xã Sông Cầu là địa phương có diện 

tích rừng lớn nhất vùng nhưng lại đang có xu hướng suy giảm. Rừng 
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phòng hộ ven biển tại vùng bờ đang bị chặt phá để làm khu du lịch, 

đầm nuôi thủy sản,… 

- Nuôi trồng và đánh bắt thủy sản: diện tích nuôi trồng thủy sản 

của 4 huyện ven biển khoảng 1.465 ha, chiếm 94,7% so với tổng diện 

tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh (2.621 ha); các hoạt động khai thác 

thủy sản cũng tập trung chủ yếu ở vùng ven biển. Sản lượng thủy sản 

liên tục tăng qua các năm, tăng từ 62.795 tấn (năm 2015) lên 74.244 

tấn (2019), tăng 1,18 lần. Trong đó, TX. Sông Cầu có kinh tế thủy sản 

phát triển nhất vùng, chiếm 40-45% tổng sản lượng thủy sản của vùng 

bờ. 

- Hoạt động xây dựng - công nghiệp: Các khu công nghiệp chính 

của vùng bờ Phú Yên gồm 3 khu công - KCN Hòa Hiệp 1, KCN Hòa 

Hiệp 2, KCN An Phú, KCN Đông Bắc Sông Cầu 1 và KCN Đông Bắc 

Sông Cầu 2 và 5 cụm công nghiệp. 

- Phát triển đô thị và du lịch: Các hoạt động phát triển đô thị, các 

dự án du lịch dịch vụ diễn ra ở tất cả các khu vực ven biển, đặc biệt 

ởTP Tuy Hòa và Thi xã Sông Cầu và Thị xã Đông Hòa. 

2.5. Đặc điểm cấu trúc và sự phân hóa cảnh quan vùng bờ biển 

tỉnh Phú Yên 

2.5.1. Các căn cứ khoa học và thực tiễn 

Sự tương tác giũa các quyển, giữa lục địa và biển-đảo; tính phức 

tạp-đặc thù của vùng bờ; đặc điểm tài nguyên và hoạt động của con 

người; kinh nghiệm của thế giới. 

2.5.2.Xây dựng hệ thống phân vị phân loại CQ vùng bờ tỉnh Phú 

Yên 

Hệ thống phân loại CQ được lựa chọn cho KVNC gồm: Hệ - Phụ 

hệ - Lớp - Phụ lớp - Kiểu - Hạng - Loại CQ. Các chỉ tiêu cụ thể cho 

từng cấp đơn vị được thể hiện trong Bảng 2.1. 
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Bảng 2.1. Cấp phân vị và chỉ tiêu phân loại CQ VB Phú Yên 

STT 

Cấp 

phân 

vị 

Chỉ tiêu phân loại CQ khu vực 

nghiên cứu 
CQ lục 

địa 

CQ 

biển 
CQ đảo 

1 
Hệ 

CQ 

Nền nhiệt độ không khí, nền bức 

xạ chủ đạo trên bề mặt và hoàn lưu 

khí quyển 

- Hệ CQ nhiệt 

đới gió mùa 

nội chí tuyến 

2 

Phụ 

hệ 

CQ 

Tương tác 

giữa địa 

hình và 

hoàn lưu 

gió mùa, 

phân bố lại 

chế độ 

nhiệt - ẩm 

Tương tác giữa hoàn 

lưu gió mùa và chế 

độ hoàn lưu nước 

mặt quyết định sự 

phân bố của chế độ 

nhiệt - muối và đặc 

điểm sinh vật 

02 phụ hệ 

CQ: 

- Phụ hệ CQ 

nhiệt đới gió 

mùa không 

có mùa đông 

lạnh (trên đất 

liền) 

- Phụ hệ CQ 

biển đảo 

nhiệt đới 

nóng ẩm 

3 
Lớp 

CQ 

Đặc trưng 

đại địa 

hình (theo 

hình thái), 

tương ứng 

với hai quá 

trình lớn 

trong chu 

trình vật 

chất là bóc 

mòn và 

tích tụ 

Đặc trưng bởi vật 

chất thành tạo, mức 

độ tương tác giữa các 

quyển vật chất thành 

tạo, gồm CQ biển 

(các khối nước) 

chiếm ưu thế và CQ 

đảo (các khối đất, đá 

trên mặt nước biển) 

chiếm diện tích nhỏ. 

03 lớp CQ:  

- Lớp CQ núi 

- Lớp CQ 

đồng bằng gò 

đồi 

- Lớp CQ 

biển đảo ven 

bờ 

4 

Phụ 

lớp 

CQ 

Sự phân 

hóa của 

các điều 

kiện tự 

nhiên theo 

Sự phân 

hóa của 

các điều 

kiện tự 

nhiên 

Địa hình 

đảo và 

mức độ 

xa bờ 

phản ánh 

04 phụ lớp 

CQ 
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STT 

Cấp 

phân 

vị 

Chỉ tiêu phân loại CQ khu vực 

nghiên cứu 
CQ lục 

địa 

CQ 

biển 
CQ đảo 

độ cao địa 

hình (địa 

hình và 

nền nhiệt 

ẩm) 

theo độ 

sâu lớp 

nước 

sự ảnh 

hưởng 

của tương 

tác giữ 

lục địa và 

biển 

5 
Kiểu 

CQ 

Kiểu thảm 

thực vật và 

điều kiện 

sinh khí 

hậu/nhóm 

đất 

HST 

thủy 

sinh và 

điều 

kiện 

sinh 

cảnh 

nước  

Kiểu 

thảm thực 

vật và 

điều kiện 

sinh khí 

hậu/nhóm 

đất 

03 kiểu CQ 

6 
Hạng 

CQ 

Địa hình 

cùng 

nguồn 

gốc- hình 

thái 

Địa hình 

đáy biển 

cùng 

nguồn 

gốc hình 

thái  

Địa hình 

cùng 

nguồn 

gốc- hình 

thái 

20 hạng CQ 

7 
Loại 

CQ 

Kiểu địa 

hình - loại 

đất - thảm 

thực vật 

hiện trạng.  

 

 

Kiểu địa 

hình - 

trầm 

tích đáy 

và HST 

thủy 

sinh 

theo đới 

động 

lực biển 

Kiểu địa 

hình - loại 

đất và 

thảm thực 

vật hiện 

trạng. 
63 loại CQ 

2.5.3. Đặc điểm cảnh quan đới bờ biển tỉnh Phú Yên 
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Hệ thống cảnh quan khu vực nghiên cứu vùng bờ tỉnh Phú Yên 

được xác định bao gồm : 3 lớp, 4 phụ lớp, 4 kiểu CQ với 20  hạng CQ 

và 63 loại CQ thuộc 2 phụ lớp (Phụ hệ CQ nhiệt đới gió mùa không có 

mùa đông lạnh (trên đất liền); Phụ hệ CQ biển đảo nhiệt đới nóng ẩm)  

trong hệ CQ Hệ CQ nhiệt đới gió mùa nội chí tuyến.  

Hình 2.1. Bản đồ cảnh quan khu vực nghiên cứu 
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Hình 2.2. Chú giải bản đồ cảnh quan khu vực nghiên cứu 
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2.6. Phân vùng cảnh quan 

2.6.1. Cơ sở phân vùng cảnh quan 

Các nguyên tắc chung: nguyên tắc nguồn gốc phát sinh, nguyên 

tắc khách quan, nguyên tắc tổng hợp, nguyên tắc đồng nhất tương đối, 

nguyên tắc cùng chung lãnh thổ và nguyên tắc yếu tố trội.  

2.6.2. Đặc điểm các tiểu vùng cảnh quan 

Dựa trên cơ sở phân vùng như trên và bản đồ CQ, KVNC được 

chia thành 6 tiểu vùng CQ (Hình 2.3). 

Hình 2.3. Bản đồ phân vùng cảnh quan  
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CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN, DỊCH VỤ CẢNH 

QUAN VÀ ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KHÔNG GIAN ĐỚI 

BỜ BIỂN TỈNH PHÚ YÊN 

3.1. Đánh giá, phân tích sự phân hóa hệ thống dịch vụ cảnh quan 

đới bờ biển tỉnh Phú Yên 

3.1.1. Hệ thống phân loại và phương pháp đánh giá dịch vụ cảnh 

quan vùng bờ tỉnh Phú Yên 

Luận án xác định hệ thống dịch vụ cảnh quan vùng bờ tỉnh Phú 

Yên theo 3 nhóm dịch vụ chính của cảnh quan 31 dịch vụ cảnh quan 

và 39 chỉ thị dịch vụ cảnh quan gồm: 1. Nhóm dịch vụ bảo vệ và điều 

tiết (Supporting and Regulating Services) bao gồm 12 dịch vụ; 2. 

Nhóm dịch vụ cung cấp (Provisioning services) gồm 13 loại dịch vụ, 

19 chỉ thị dịch vụ;  3. Nhóm dịch vụ văn hóa-xã hội (Cultural services) 

gồm 6 dịch vụ, 8 chỉ thị dịch vụ cảnh quan. 

3.1.2. Sự phân hóa hệ thống dịch vụ cảnh quan đới bờ biển tỉnh Phú 

Yên 

a) Theo dịch vụ và nhóm dịch vụ cảnh quan: 

* Dịch vụ bảo vệ và điều tiết: là nhóm có điểm giá trị dịch vụ 

cảnh quan được đánh giá cao nhất, điểm trung bình thấp nhất là 1, 

trung bình là 1,3, cao nhất là 4. 

* Dịch vụ cung cấp: hầu hết được đánh giá thấp ở tất cả các cảnh 

quan.  

* Dịch vụ văn hóa – xã hội: Hầu hết các dịch vụ cảnh quan được 

đánh giá ở mức trung bình thấp, ngoại trừ các dịch vụ cảnh quan C1, 

C2 và C3 được đánh giá ở mức 4 (Khá quan trọng, tiềm năng khá lớn) 

cho một số cảnh quan. Dịch vụ C1 được đánh giá ở mức 4 với các cảnh 

quan đảo (B33); dịch vụ C2 được đánh giá ở mức 4 với cảnh quan bãi 

biển (B34); dịch vụ C3 được đánh giá ở mức 4 với các cảnh quan san 
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hô (B40, B44, B46) và cảnh quan đảo (B33). Các dịch vụ hệ sinh thái 

còn lại đều được đánh giá ở mức không có tiềm năng (mức 0) đến mức 

2 (Ít quan trọng, tiềm năng thấp). 

b) Theo nhóm loại cảnh quan: Nhóm loại cảnh quan rừng phòng 

hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất có giá trị dịch vụ hệ sinh thái cao 

nhất. 

c) Theo các đơn vị cảnh quan: Kết quả phân cụm cảnh quan theo 

các dịch vụ cảnh quan cho thấy, dựa trên tổng thể các giá trị dịch vụ 

cảnh quan được cung cấp, các cảnh quan tại khu vực được phân thành 

6 nhóm với các đặc trưng sau: 

Bảng 3.1. Phân nhóm cảnh quan theo giá trị DVCQ vùng bờ Phú Yên 

Nhóm Cảnh quan Đặc điểm 

1 D1, D8, B20 và 

D2 

Là các cảnh quan rừng phòng hộ và rừng 

đặc dụng; nằm ở vị trí xung yếu, có vai trò 

phòng hộ là chủ yếu, cung cấp các dịch vụ 

điều tiết ở mức cao đến rất cao. Chúng 

cũng đồng thời có khả năng cung cấp dược 

liệu; cung cấp nơi sống cho các loài hoang 

dã; bảo tồn thiên nhiên, giáo dục và nghiên 

cứu khoa học. 

2 D3, D9 và D10 Là các cảnh quan rừng sản xuất; có tiềm 

năng cao cung cấp các dịch vụ S1 và S2, 

P1 và P4; tiềm năng trung bình cung cấp 

các dịch vụ S3-S7, S10, S12 và P2. Các 

dịch vụ còn lại đều ở mức thấp, rất thấp và 

không liên quan. 

3 D4, D11, B1, 

B21, D5, D12, 

B2, B6, B15, B16, 

B22, B28, B30, 

B7, B11, B23, 

B36, B42, D7, 

B26 

Là các cảnh quan chưa sử dụng (D4, D11, 

B1, B21), các cảnh quan nông nghiệp (D5, 

D12, B2, B6, B15, B16, B22, B28, B30), 

làm muối (B7, B11), NTTS (B23, B36, 

B42), KCN (D7, B26). Đây là các cảnh 

quan ít có khả năng cung cấp các dịch vụ 

văn hóa và điều tiết, có tiềm năng cung cấp 

các dịch vụ cung cấp/sản xuất ở các mức 

độ khác nhau. 
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4 B3, B8, B12, B17, 

B27 

Là các cảnh quan NTTS và sân bay, gần 

như không có khả năng cung cấp các dịch 

vụ điều tiết và dịch vụ văn hóa. 

5 B4, B9, B13, B18, 

B24, B31, D6, 

D13, D14, B10, 

B14, B19, B25, 

B29, B32, B38, 

B40, B44, B46 

Là các cảnh quan đô thị và nông thôn, có 

khả năng rất thấp cung cấp các dịch vụ hỗ 

trợ và điều chỉnh; có khả năng cung cấp 

không gian sinh sống cho con người. Đồng 

thời có tiềm năng thấp cung cấp các dịch 

vụ du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi, ngắm 

cảnh và bảo tồn di sản văn hóa. 

6 B5, B35, B37, 

B39, B41, B43, 

B45, B47, B48, 

B49, B33 và B34 

Là các cảnh quan mặt nước, cả nước ngọt 

(B5), nước biển (B35, B37, B39, B41, B43, 

B45, B47, B48, B49), đảo (B33) và bãi 

biển (B34) có khả năng trung bình cung 

cấp các dịch vụ nuôi trồng, đánh bắt hải 

sản, các dịch vụ văn hóa liên quan đến du 

lịch, nghỉ dưỡng và vui chơi; có khả năng 

cung cấp các dịch vụ điều tiết khí hậu, dòng 

chảy, lọc nước, duy trì nguồn gen, bảo tồn 

đa dạng sinh học. 

d) Theo tiểu vùng cảnh quan: nếu phân chia các tiểu vùng cảnh 

quan theo các biến về dịch vụ hệ sinh thái, tiểu vùng I và IV được phân 

thành 01 cụm, tiểu vùng II, III, V và VI được phân thành 01 cụm. Điều 

đó cho thấy, tiểu vùng I và IV có chức năng khác biệt hoàn toàn so với 

các tiểu vùng còn lại, chủ yếu cung cấp các dịch vụ điều tiết; tiểu vùng 

II-III, V-VI có quan hệ với nhau về mặt chức năng và dịch vụ liên 

quan chính đến các dịch vụ cung cấp và văn hóa. 

3.2. Phân tích, đánh giá tương tác giữa các dịch vụ cảnh quan 

trong khai thác, sử dụng cảnh quan đới bờ biển tỉnh Phú Yên 

3.2.1. Số lượng các dịch vụ trên quy mô cảnh quan 

Chia thành 5 nhóm: Nhóm 1: 0-2 dịch vụ; Nhóm 2: 3-6 dịch vụ; 

Nhóm 3: 7-10 dịch vụ; Nhóm 4: 11-14 dịch vụ; Nhóm 5: 15-18 dịch 

vụ. 

3.2.2. Tương quan giữa các dịch vụ cảnh quan 
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Tương tác giữa các dịch vụ cảnh quan có thể được nhóm vào 03 

loại chính: (1) xung đột (conflict, ký hiệu: --); (2) tổng hợp/bổ trợ (ký 

hiệu: ++); và (3) tương hợp (ký hiệu: 00). Kết quả đánh giá cho thấy: 

- Không có mâu thuẫn giữa các dịch vụ thuộc nhóm hỗ trợ và điều 

tiết với nhau; cũng như giữa các dịch vụ thuộc nhóm văn hóa với nhau. 

Phần lớn các dịch vụ thuộc 02 nhóm này đều có khả năng bổ trợ và 

cùng tồn tại tốt với nhau; 

- Mâu thuẫn chủ yếu sẽ nảy sinh giữa các nhóm: dịch vụ cung cấp 

với dịch vụ hỗ trợ, điều tiết; dịch vụ văn hóa với dịch vụ hỗ trợ điều 

tiết; dịch vụ cung cấp với dịch vụ cung cấp; dịch vụ cung cấp với dịch 

vụ văn hóa. 

3.3. Định hướng tổ chức không gian sử dụng hợp lý tài nguyên và 

bảo vệ môi trường đới bờ biển tỉnh Phú Yên 

3.3.1. Mục tiêu và quan điểm định hướng không gian phát triển kinh 

tế vùng bờ trong bối cảnh hội nhập và thích ứng với biến đổi hậu 

- Bố trí, tổ chức, định vị các hoạt động phát triển phù hợp với cấu 

trúc lãnh thổ vùng bờ biển; 

- Hạn chế và giải quyết các mâu thuẫn, xung đột trong quá trình 

khai thác, sử dụng tài nguyên tại đới bờ biển, hướng tới phát triển bền 

vững, đáp ứng chiến lược biển Việt Nam và chương trình hành động 

số 23 về thực hiện Nghị quyết TW36 của tỉnh Phú Yên. 

3.3.2. Các hoạt động kinh tế, sử dụng tài nguyên được quy hoạch tại 

đới bờ biển tỉnh Phú Yên 

Các ngành kinh tế biển theo thứ tự ưu tiên: (1) Du lịch và dịch vụ 

biển; (2) Nuôi trồng và Khai thác hải sản; (3) Kinh tế hàng hải; (4) 

Công nghiệp ven biển; (5) Năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế 

biển mới; (6) Khai thác các tài nguyên, khoáng sản biển khác. 
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3.3.3. Những thách thức của biến đổi khí hậu và tai biến thiên nhiên 

đến phát triển kinh tế vùng bờ 

Phú Yên là một trong những nơi chịu ảnh hưởng bởi các loại hình 

thiên tai, hiểm họa gây ra như: bão, lũ (kể cả lũ quét), lụt, hạn hán, sạt 

lở đất, lốc, xâm nhập mặn và xói lở bờ sông, bờ biển. 

3.3.4. Định hướng tổ chức không gian sử dụng tài nguyên và bảo vệ 

môi trường đới bờ biển tỉnh Phú Yên 

 

Hình 3.1. Bản đồ định hướng không gian phát triển kinh tế và bảo vệ 

môi trường khu vực nghiên cứu 
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KẾT  LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Về tổng quan, cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 

- Tại Việt Nam, hướng nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ 

tổ chức không gian sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là 

hướng nghiên cứu truyền thống. Tuy vậy, cho đến nay, các nghiên cứu 

cảnh quan mới chỉ nghiên cứu cảnh quan ven biển và đảo, chưa làm 

rõ cấu trúc, đặc điểm của các cảnh quan biển. Một số tác giả đã cố 

gắng phân tích, đánh giá mâu thuẫn trong sử dụng cảnh quan biển và 

ven biển, các kết quả nghiên cứu đã chỉ ra được các mâu thuẫn trong 

sử dụng tài nguyên, nhưng vẫn chưa chú ý đến tính không gian và bản 

chất của các mâu thuẫn là do sử dụng các chức năng của cảnh quan đa 

chức năng. Một số tác giả đã đưa cách tiếp cận dịch vụ cảnh quan vào, 

nhưng chỉ ở bước đầu, mới dừng ở các tổng kết lý thuyết, chưa có các 

nghiên cứu cụ thể; 

- Kết quả tổng hợp và phân tích những công trình nghiên cứu có 

liên quan, theo 3 nhóm vấn đề: Về tổ chức không gian sử dụng hợp lý 

tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ, cảnh quan - nghiên cứu, 

đánh giá cảnh quan và dịch vụ cảnh quan cho tổ chức không gian sử 

dụng tài nguyên vùng  bờ, các công trình nghiên cứu về vùng bờ Phú 

Yên là những căn cứ để xây dựng lý luận khoa học và thực tiễn quan 

trọng cho việc định hướng, nội dung và phương pháp nghiên cứu phù 

hợp để thực hiện đề  tài luận án.  

- Những khái niệm, quan điểm và những vấn đề có liên quan về 

vùng bờ bao gồm: cảnh quan vùng bờ với các đặc tính đặc thù, các 

hợp phần thành tạo và  cấu trúc cảnh quan vùng bờ; Mối quan hệ giữa  

chức năng và dịch vụ cảnh quan, dịch vụ cảnh quan và mâu thuẫn 

trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên vùng bờ. Qua đó đã đưa ra những 

cơ sở khoa học cho định hướng tổ chức không gian sử dụng hợp lý tài 
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nguyên vùng bờ dựa vào cảnh quan. Đây là những cơ sở khoa học 

quan trọng để giải quyết các nội dung chủ yếu của luận án.  

- Hệ thống các phương pháp được sử dụng trong luận án bao 

phương pháp nghiên cứu khảo sát thực địa, phương pháp bản đồ và 

GIS, phương pháp tham dự, thảo luận nhóm; phương pháp đánh giá 

DVCQ, xác định chức năng CQ và mâu thuẫn trong sử dụng. Các 

phương pháp là những phương pháp được lựa phù hợp với điều kiện 

hiện hữu, đảm bảo độ chính xác cho các kết quả nghiên cứu của luận 

án. 

2. Về các nhân tố và đặc điểm cảnh quan đới bờ biển tỉnh Phú Yên 

- Tính đa dạng của cảnh quan vùng bờ tỉnh Phú yên với  3 lớp, 4 

phụ lớp, 4 kiểu, 20 hạng và  63 loại trong 6 tiểu vùng cảnh quan; với 

sự phân bố các đơn vị cảnh quan đã phản ánh tính đặc thù của sự phân 

hóa cảnh quan vùng bờ, thể hiện ở tính phân dị theo độ cao thấp dần 

của địa hình từ tây sang đông; Tính đồi núi thấp và tính biển ven bờ 

chiếm ưu thế về diện tích, nhưng tính đồng bằng có vai trò đặc biệt 

quan trọng về vị thế phát triển kinh tế và quần cư.  

3. Về đánh giá cảnh quan, dịch vụ cảnh quan và đề xuất định hướng 

tổ chức không gian sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 

đới bờ biển tỉnh Phú Yên 

- Bằng các phương pháp phân tích cấu trúc cảnh quan, điều tra 

thực địa, điều tra xã hội học, hệ thống dịch vụ cảnh quan vùng bờ tỉnh 

Phú Yên đã được xác định, gồm 31 dịch vụ CQ và 39 chỉ thị dịch vụ 

thuộc 3 nhóm DVCQ chính, gồm: Nhóm dịch vụ bảo vệ và điều tiết 

(gồm 12 dịch vụ ), nhóm dịch vụ cung cấp (gồm 13 loại dịch vụ) và 

nhóm dịch vụ văn hóa – xã hội (gồm 6 dịch vụ). 

- Trên cơ sở đánh giá, phân tích mối quan hệ, tương quan giữa 

cảnh quan và dịch vụ cảnh quan đã xác được sự phân hóa hệ thống 
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dịch vụ theo nhóm loại, đơn vị và tiểu vùng cảnh quan. Qua đó đã xác 

định được sự phân bố hệ thống dịch vụ cảnh quan theo từng tiểu vùng. 

Đây là cơ sở đặc biệt quan trọng cho việc định hướng sử dụng không 

gian hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đới bờ Phú Yên. 

-  Kết quả phân tích, đánh giá mối tương tác giữa các dịch vụ cảnh 

quan trong khai thác, sử dụng cảnh quan vùng bờ tỉnh Phú Yên đã xác 

định được các dạng tương quan giữa các dịch vụ cảnh quan, trên cơ sở 

đó đã nhận dạng và và xếp loại các dạng mâu thuẫn, bao gồm: xung 

đột (tương quan - -), tổng hợp/bổ trợ (tương quan ++) và tương hợp 

(tương quan 00). 

-  Với cách tích hợp kết quả phân tích đặc điểm, sự phân hóa CQ, 

đánh giá giá trị DVCQ và mâu thuẫn trong sử dụng tài nguyên, đồng 

thời có xét đến định hướng phát triển phát triển kinh tế -xã hội của địa 

phương trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu đã  cho phép đề 

xuất định hướng không gian sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường theo cảnh quan và theo tiểu vùng đảm bảo độ tin cậy và phù 

hợp cho vùng bờ tỉnh Phú Yên. Theo đó, vùng bờ tỉnh Phú Yên được 

chia thành 06 tiểu vùng với 32 không gian. Mỗi không gian được tổ 

chức theo các định hướng phát triển kinh tế, sử dụng tài nguyên phù 

hợp với cấu trúc, chức năng/dịch vụ của cảnh quan và đinh hướng phát 

triển kinh tế tổng thể, phát triển kinh tế biển của tỉnh Phú Yên. 
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